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                                                                                                                                 Mẫu 5.2.KHBB
Ver 2.2020

	NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đồng nai, ngày 18 tháng 08 năm 2025


BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG VỐN VAY
Hôm nay, ngày 18/08/2025 tại CÔNG TY TNHH MTV TM&DV NGỌC THƠM địa chỉ 12/14/18 Đường 49, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM chúng tôi gồm:

	1. ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ĐỒNG NAI (“Ngân hàng”)

	Ông/Bà
	:
	
	Chức vụ
	:
	

	Ông/Bà
	:
	
	Chức vụ
	:
	

	2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV TM&DV NGỌC THƠM (“Khách hàng”)

	Ông/Bà
	:
	Trần Thị Thơm
	Chức vụ
	:
	Chủ Tịch công ty

	Ông/Bà
	:
	
	Chức vụ
	:
	


Ngân hàng tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo (các) Hợp đồng tín dụng (HĐTD) ký giữa Ngân hàng và Khách hàng. Trên cơ sở thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp và kết quả kiểm tra thực tế, hai bên đã thống nhất nội dung của báo cáo việc sử dụng vốn vay như sau:

A. NỘI DUNG KIỂM TRA

	I. 
	ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN DƯ NỢ CẤP TÍN DỤNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

	1. 
	Đối chiếu, xác nhận dư nợ gốc các HĐTD tại VCB tại ngày 18/08/2025

	
	#
	Số HĐTD
	Ngày HĐTD
	Loại HĐTD
	Mục đích sử dụng vốn
	Đồng tiền
	Giá trị HĐ
	Số dư cấp tín dụng
	Số tiền còn sử dụng

	2. 
	
	20250026/CVHM/KHBB 
	29/04/2025
	Hợp đồng tín dụng hạn mức
	Bổ sung vốn lưu động
	VND
	20.000 trđ
	13.414 trđ
	6.586 trđ

	3. 
	Tình trạng nợ các HĐTD tại VCB tại ngày 18/08/2025
	 FORMCHECKBOX 
 Không có nợ quá hạn
	 Có nợ quá hạn

	
	#
	Số HĐTD
	Ngày HĐTD
	Đồng tiền
	Dư nợ gốc
	Nợ gốc quá hạn
	Lãi quá hạn
	Lãi phạt đối với nợ gốc quá hạn
	Lãi phạt đối với lãi chậm trả

	4. 
	Các điều kiện tín dụng chưa tuân thủ, hồ sơ đã hết hiệu lực
	 FORMCHECKBOX 
 Không có
	 Có

	
	#
	Số HĐTD
	Ngày HĐTD
	Điều, Khoản số
	Nội dung thỏa thuận
	Ý kiến của Khách hàng

	5. 
	Tình trạng nợ tại các TCTD khác tại ngày 18/08/2025
	 FORMCHECKBOX 
 Nợ nhóm 1
	 Nợ nhóm 2, nợ xấu

	
	#
	Tên TCTD
	Đồng tiền
	Dư nợ gốc
	Nhóm nợ theo CIC
	Ý kiến của Khách hàng


	II. 
	KIỂM TRA PHÁP LÝ KHÁCH HÀNG VÀ CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG

	
	Nội dung
	Thông tin và ý kiến của Khách hàng 

	1. 
	Cập nhật pháp lý khách hàng
	(Khách hàng gửi bản sao các tài liệu nếu có thay đổi)

	
	Điều lệ, GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vốn điều lệ đăng ký, địa chỉ trụ sở chính, mẫu dấu …
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	
	
	Tên tổ chức/cá nhân góp vốn

Vốn điều lệ đăng ký

Vốn điều lệ thực góp 

Triệu đồng

Tỷ trọng %
Triệu đồng

Tỷ trọng %
Trần Thị Thơm
20.000
100%
20.000
100%


	
	Thay đổi tổ chức DN (chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức pháp lý), thay đổi về chi nhánh, VPĐD…
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	
	Chủ sở hữu/cổ đông/thành viên góp vốn lớn
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	
	Người đại diện theo pháp luật, người quản lý doanh nghiệp, kế toán trưởng… 
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	2. 
	Cập nhật hoạt động kinh doanh
	(Khách hàng gửi kèm báo cáo bán hàng, báo cáo kinh doanh 2023)

	
	Sản phẩm, dịch vụ (chủng loại, cơ cấu, sản lượng, công suất…)
	Bán buôn thực phẩm; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

	
	Cơ sở vật chất (đất đai, nhà xưởng, kho bãi, MMTB)
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi


	
	Số lượng lao động và môi trường nhân sự nội bộ
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	
	Các nhà cung cấp chính (đầu vào) 
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	
	Các bên tiêu thụ chính 
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	3. 
	Cập nhật tình hình tài chính đến 2024
	(Khách hàng gửi kèm Báo cáo tài chính, sổ chi tiết tài khoản… nếu có)

	
	Kết quả hoạt động kinh doanh
	Một số chỉ tiêu

Triệu VND

Kỳ 2022

Kỳ 2023

Kỳ 2024

Quý 2.2025

Doanh thu thuần

185.196

124.914

158.879

93.806

LN thuần HĐKD

2.752

100

171

3.546

· Năm 2024 doanh thu công ty đạt 158.879 triệu đồng tăng hơn 33.965 triệu đồng tương đương tăng 27,19% so với năm 2023. Doanh thu công ty chủ yếu đến từ thương mại thực phẩm đã qua chế biến cho các siêu thị và một phần nhỏ chiếm tỷ trọng bình quân dưới 10% doanh thu đến từ kinh doanh thương mại máy móc. Với quy mô doanh thu hiện tại cho thấy công ty đang hoạt động ổn định. Sản phẩm đầu ra của công ty là thực phẩm tiêu dùng thiết yếu có mặt trên thị trường từ rất lâu và đã có thương hiện nên tình hình kinh doanh công ty vẫn được duy trì ở mức ổn định và hoạt động có lợi nhuận. Tại thời điểm cuối quý 2.2025 doanh thu công ty đạt 93.806 triệu đồng đạt 75% doanh thu năm 2024
· Năm 2024 lợi nhuận công ty là 67 triệu đồng chiếm tỷ trọng 0,04% doanh thu thuần. Căn cứ theo BCTC công ty cung cấp công ty luôn hoạt động có lời, tuy nhiện lợi nhuận trên báo cáo tài chính đang ở mức thấp. Qua trao đổi với ban giám đốc công ty hiện tại công ty vẫn đang hoạt động rất tốt, chất lượng sản phẩm công ty được đánh giá cao nên hoạt động kinh doanh của công ty hiện đang ổn định và phát sinh lợi nhuận.

	
	Biến động tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu
	Một số chỉ tiêu

Triệu VND

Kỳ 2022

Kỳ 2023

Kỳ 2024

Quý 2.2025
Tổng tài sản

131.557

39.707

62.298

54.118
Phải thu khách hàng

52.465

10.603

14.119

16.431
Tồn kho

4.951

21.720

30.242

28.116
Phải trả khách hàng

84.889

3.191

1.801

5.669
Nợ ngắn hạn

9.000

-

21.439

9.423
Vốn chủ sở hữu

34.078

34.108

34.175

36.459
· Năm 2024 giá trị tổng tài sản công ty là 62.298 triệu đồng tăng hơn 22.591 triệu đồng tương đương 56,89% so với năm 2023, cơ cấu tài sản công ty cũng không biến động nhiều với tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 98,95% và tập trung nhiều ở các khoản mục như: Tiền mặt chiếm khoảng 23,32%, phải thu khách hàng chiếm khoảng 22,66% và hàng tồn kho chiếm 48,54%. Tại thời điểm cuối Quý 2.2025 tổng tài sản công ty đạt 54.118 triệu đồng giảm 8.180 triệu đồng so với đầu năm.
· Năm 2023 cơ cấu nguồn vốn bao gồm Nợ phải trả đạt 28.123 triệu đồng chiếm tỷ trọng khoảng 45,14%, vốn chủ sở hữu đạt 34.175 triệu đồng chiếm khoảng 54,86%/TNV. Chủ yếu tạp trung tại khoản mục người mua trả tiền trước, nự vay ngắn hạn và vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm cuối quý 2.2025 giá trị vốn chủ sở hữu công ty đạt 36.459 triệu đồng tăng hơn 2.284 triệu đồng.
· Năm 2024 giá trị khoản phải thu khách hàng ngắn hạn của công ty đạt 14.119 triệu đồng tăng hơn 3.515 triệu đồng tương đương 33,15%. Tại thời điểm cuối Quý 2.2025 giá trị này là 16.431 triệu đồng tăng 2.312 triệu đồng so với đầu năm
· Các khoản phải thu thực phẩm chiếm tỷ trọng khá lớn, các khoản phải thu của Công ty đối với ngành thực phẩm chủ yếu tập trung vào 3 khách hàng lớn là Vincom, Co.op Mart và Ngọc Thơm Food, đây là các chuỗi siêu thị lớn, có uy tín khá tốt trên thị trường, không có các khoản phải thu thực phẩm lớn chậm luân chuyển. 

· Tồn kho công ty chiếm tỷ trọng cao nhất là thực phẩm, hàng hóa với tỷ trọng trên 90%/Tồn kho, bao gồm: thực phẩm chế biến sẵn như bắp bò muối, thịt heo đông lạnh và một số công cụ dụng cụ … 
· Giá trị hang tồn kho công ty năm 2024 giá trị tồn kho đạt 30.242 triệu đồng chiếm tỷ trọng khoảng 48,54% tổng tài sản. Trong đó, hàng hóa thực phẩm chiếm 94,9% tương đương 28.701 triệu đồng, còn lại máy móc là 1.541 triệu đồng. Năm 2024 công ty đẩy mạnh sản lượng và mở rộng thị trường kinh doanh nên cần dự trả lượng lớn nguyên liệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu.

· Hàng tồn kho có luân chuyển tốt, chất lượng hàng tồn kho được đánh giá đáp ứng đủ điều kiện đưa đi tiêu thụ. Số ngày lưu kho bình quân của công ty dao động từ 30 ngày đến 60 ngày đảm bảo nguyên liệu vẫn giữ được chất lượng tốt nhất khi đưa vào sử dụng.
· Khoản phải trả người bán ngắn hạn trong năm 2024 là 1.801 triệu đồng, giảm hơn 1.390 triệu đồng so với năm 2023, chiểm tỷ trọng 2,89%/TNV, trong đó bao gồm các khoản phát sinh trong kỳ của đối tác như Cty SX Ngọc Thơm Foods (49,69%) Thu Hằng Food (6,9%), Công Ty Wincommerce (6,8%) ... Đây là các khoản công nợ tiền mua nguyên liệu mà đối tác cho khách hàng trã chậm. Tại thời điểm cuối Quý 2.2025 già trị này đạt 5.669 triệu đồng tăng hơn 3.868 triệu đồng so với đầu năm. 
· Trong khoản phải trả của khách hàng có phát sinh các đối tác đầu ra là các siêu thị như Wincom, Coop … đây thực tế là các khoản chiết khấu tiền hàng, các khoản phí gian hàng, phí trưng bày sản phẩm … được các siêu thị xuất hóa đơn và thanh toán vào cuối mỗi tháng. 

· Khoản phải trả luân chuyển bình thường, Công ty luôn uy tín trong quá trình thanh toán cho nhà cung cấp. Vòng quay khoản phải trả người bán bình quân là 4 vòng, tương đương kỳ thanh toán bình quân ~90 ngày.


	III.
	KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG VỐN VAY 

	
	Nội dung
	Thông tin và nhận xét 

	1. 
	Hợp đồng tín dụng số 20250026/CVHM/KHBB ngày 29/04/2025

	
	Cập nhật hồ sơ phương án sử dụng vốn / pháp lý DAĐT / phương án phát hành TPDN
	 FORMCHECKBOX 
 Không thay đổi
	 Có thay đổi

	
	
	(Tài liệu cập nhật đính kèm)

	
	Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay/sử dụng tiền thu được từ phát hành TPDN (trên cơ sở bộ hồ sơ rút vốn đã gửi Ngân hàng và các tài liệu cung cấp bổ sung đến ngày kiểm tra)
	 FORMCHECKBOX 
 Đầy đủ, hợp lệ
	 Hợp lệ và cần bổ sung
	 Không hợp lệ

	
	
	

	
	Mục đích sử dụng vốn vay /tiền thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp
	 FORMCHECKBOX 
 Đúng mục đích
	 Không đúng mục đích

	
	Tài sản hình thành từ vốn vay/vốn trái phiếu
	

	
	Nguồn trả nợ và khả năng trả nợ vay ngắn hạn (trường hợp cho vay ngắn hạn theo hạn mức)
	 FORMCHECKBOX 
 Đảm bảo trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh 

 Đảm bảo trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và nguồn khác

 Không đảm bảo trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn


	IV
	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN TÍN DỤNG

	TT
	Nội dung điều kiện 
	Tình hình thực hiện
	Tuân thủ

	1
	Hệ số thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) ≥ 1, căn cứ số liệu BCTC của khách hàng tại các thời điểm cuối quý/cuối năm
	Hệ số thanh toán hiện hành năm 2024 (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 2,19 ≥ 1

Hệ số thanh toán hiện hành cuối Quý 2 năm 2025 (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) = 3,13 ≥ 1
	

	2
	Hệ số nợ vay (Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu) ≤ 3, căn cứ số liệu BCTC của Khách hàng tại các thời điểm cuối năm.
	Hệ số nợ vay năm 2024 (Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu) = 0,82 ≤ 3

Hệ số nợ vay cuối Quý 2 năm 2025 (Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu) = 0,48 ≤ 3
	

	3
	Khách hàng cam kết và thực hiện doanh số ghi có về tài khoản mở tại VCB Chi nhánh Đông Đồng Nai tối thiểu 120% (doanh số giải ngân ngắn hạn + nợ TDH đến hạn cùng kỳ (nếu có))
	Doanh số tiền về tháng 1.2025 đến tháng 7.2025 là 56.578 triệu đồng
Doanh số giải ngân tháng 1.2025 đến tháng 7.2025 là 20.478 triệu đồng
	

	4
	Khách hàng cam kết hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm cả quy định về môi trường, bảo hiểm trong suốt thời gian quan hệ tín dụng tại VCB.
	Khách hàng cam kết và thể hiện trong hợp đồng tín dụng số 20250026/CVHM/KHBB ngày 29/04/205 tại mục 3.1.8.5 điều 3
	

	5
	(i) Khách hàng cam kết và thực hiện không thế chấp/cầm cố hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại hình thành từ vốn vay VCB cho bất kỳ Bên thứ ba/TCTD nào khác ngoài VCB;
	Khách hàng cam kết và thể hiện trong hợp đồng tín dụng số 20250026/CVHM/KHBB ngày 29/04/205 tại mục 3.1.8.3 điều 3
	

	6
	Khách hàng cam kết và thực hiện cung cấp cho VCB:

(i) Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất (nếu có) định kỳ hàng quý. Trong đó Báo cáo tài chính năm là báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán thuộc danh sách của Bộ Tài chính;

(ii) Các báo cáo kế toán chi tiết các khoản mục trọng yếu như phải thu, phải trả… kèm theo BCTC hàng quý hoặc theo yêu cầu đột xuất của VCB;

(iii) Tờ khai VAT hàng tháng, cung cấp định kỳ hàng quý.
	Khách hàng cam kết và thể hiện trong hợp đồng tín dụng số 20250026/CVHM/KHBB ngày 29/04/205 tại mục 7.7 điều 7.

Công ty đã cung cấp BCTC 2024 và chi tiết 2024.
	


B. Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT

	I. 
	Ý KIẾN CỦA NGÂN HÀNG

	
	Đề nghị Công ty tiếp tục tập trung dòng tiền ghi có về tài khoản Vietcombank để đáp ứng cam kết

Công ty thông báo ngay cho ngân hàng khi có thông tin ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.


	II. 
	Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT CỦA KHÁCH HÀNG

	
	Khách hàng cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin và tài liệu đã cung cấp cho Ngân hàng.


Buổi làm việc kết thúc vào lúc ….h… cùng ngày. Đại diện các bên nhất trí với nội dung biên bản và ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
	ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG
	ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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